
PHỤ LỤC 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

DO UBND TỈNH NINH THUẬN (TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỈNH) VÀ UBND TỈNH KHÁNH HÒA (TRƯỚC 

KHI SẮP XẾP TỈNH) BAN HÀNH, TIẾP TỤC ÁP DỤNG THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CŨ  

(Kèm theo Công văn số            /UBND-NC ngày      /     /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà) 

 
 

TT 
Tên loại, số ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban hành 
Tên trích yếu Cơ quan ban hành Ghi chú 

 

A. TỈNH NINH THUẬN (CŨ): 72 QUYẾT ĐỊNH 
 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 84/2016/QĐ-

UBND ngày 21/11/2016 

Bãi bỏ Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh ban hành 

quy định giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 41/2022/QĐ-

UBND ngày 01/8/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh quy định 

việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường 

tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 27/2024/QĐ-

UBND ngày 15/4/2024 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 12 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 195/2010/QĐ-

UBND ngày 11/02/2010 

Ban hành Nội quy mẫu về chợ; thủ tục phê 

duyệt Nội quy chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại và thủ tục xác nhận hạng siêu thị, trung 

tâm thương mại 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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02 
Quyết định số 1262/2010/QĐ-

UBND ngày 27/7/2010 

Quy định về sử dụng, thuê, thời hạn và các 

biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 62/2018/QĐ-

UBND ngày 01/8/2018 

Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ 

trợ chương trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

04 
Quyết định số 99/2018/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018 

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 

khuyến công tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

05 
Quyết định số 48/2019/QĐ-

UBND ngày 19/8/2019 

Ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

06 
Quyết định số 29/2020/QĐ-

UBND ngày 13/8/2020 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

07 
Quyết định số 16/2021/QĐ-

UBND ngày 13/4/2021 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án 

sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

08 
Quyết định số 74/2021/QĐ-

UBND ngày 13/10/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

09 
Quyết định số 79/2021/QĐ-

UBND ngày 12/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3, điều 10 

của quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự 

án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án 

sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 

10 
Quyết định số 75/2024/QĐ-

UBND ngày 19/9/2024 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực 

hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh 

Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

11 
Quyết định số 88/2024/QĐ-

UBND ngày 30/10/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

kèm theo Quyết định số 99/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận quy định quy trình xây dựng Kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 

Khuyến công tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

12 
Quyết định số 107/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ: 06 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 18/2017/QĐ-

UBND ngày 09/3/2017 

Phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu 

sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 27/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 

số 18/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2027 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt mức giá 

cho thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy 

sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 03/3/2021 

Ban hành các quy định về quản lý, phân cấp 

quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về 

công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

04 
Quyết định số 64/2023/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 

Ban hành quy định việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây 

dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn 

thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận  

05 
Quyết định số 76/2023/QĐ-

UBND ngày 25/10/2023 

Quy định về tuyến đường và thời gian vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

06 
Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 12/02/2025 

Ban hành Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, 

đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu 

dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: 02 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 12/02/2025 

Quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực nhà 

ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 55/2025/QĐ-

UBND ngày 27/6/2025 

Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

V. LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 43/2017/QĐ-

UBND ngày 05/6/2017 

Ban hành quy định về giá dịch vụ trông giữ 

xe trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 55/2019/QĐ-

UBND ngày 18/9/2019 

Ban hành quy định về hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai 

đoạn 2019-2024 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 27/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào 

bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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VII. LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 83/2024/QĐ-

UBND ngày 17/10/2024 

Ban hành đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây 

dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

VIII. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 13/2020/QĐ-

UBND ngày 05/5/2020 

Ban hành cấp dự báo rừng và bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 35/2025/QĐ-

UBND ngày 17/3/2025 

Quy định chế độ đối với các lực lượng và 

những người tham gia chữa cháy rừng theo 

lệnh điều động, huy động của người có thẩm 

quyền trên địa bàn tỉnh Ninh thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 36/2025/QĐ-

UBND ngày 19/3/2025 

Quy định áp dụng hệ số K, các hệ số K thành 

phần trong dịch vụ môi trường rừng trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

IX. LĨNH VỰC THỦY SẢN: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 18/2017/QĐ-

UBND ngày 09/3/2017 

Phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu 

sản xuất giống thuỷ sản tập trung An Hải, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 116/2017/QĐ-

UBND ngày 02/11/2017 

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 02/3/2020 

về việc Phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ 

tầng khu sản xuất giống thuỷ sản tập trung 

An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

X. LĨNH VỰC THỦY LỢI: 05 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 134/2017/QĐ-

UBND ngày 11/12/2017 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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02 
Quyết định số 87/2018/QĐ-

UBND ngày 09/10/2018 

Ban hành quy định cụ thể phạm vi vùng phụ 

cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định Số 79/2022/QĐ-

UBND ngày 23/12/2022 

Ban hành quy định bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 

dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, 

công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; 

điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 

chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn 

thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

04 
Quyết định số 85/2024/QĐ-

UBND ngày 22/10/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

quản lý, xử lý vi phạm hành chính về thủy 

lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

05 
Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 09/01/2025 

Quy định về quản lý và phân cấp quản lý 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XI. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 04 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 51/2017/QĐ-

UBND ngày 03/7/2017 

Ban hành quy định quản lý hoạt động khí 

tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND ngày 04/9/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 

03/7/2017 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 

 

 

Quyết định Số 52/2022/QĐ-

UBND ngày 07/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 51/2017/QĐ- UBND 

ngày 03/7/2017 ban hành Quy định quản lý 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

04 

 

Quyết định số 67/2022/QĐ-

UBND, ngày 25/11/2022 

Quy định mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ tại 03 trạm thủy văn Phước Bình, 

Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XII.  LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 27/2023/QĐ-

UBND ngày 19/5/2023 

Phê duyệt phương án giá nước và ban hành 

biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XIII. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 69/2022/QĐ-

UBND ngày 05/12/2022 

Ban hành quy định cơ chế quay vòng một 

phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để 

luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XIV. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 06/2022/QĐ-

UBND ngày 27/01/2022 

 

Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng 

dụng Công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu 

hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng Công nghệ 

cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

 

01 

 

Quyết định số 71/2021/QĐ-

UBND ngày 27/9/2021 

 

Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ 

ngân sách địa phương đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025 
 

XVI. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

 

Quyết định số 75/2024/QĐ- 

UBND ngày 19/9/2024 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực 

hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh 

Ninh Thuận  
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XVII. LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG: 02 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 99/2018/QĐ- 

UBND ngày 27/12/2018 

 

Ban hành quy định về quy trình xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 

khuyến công tỉnh Ninh Thuận 
 

  

02 
Quyết định số 88/2024/QĐ- 

UBND ngày 30/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

ban hành kèm Quyết định số 99/2018/QĐ- 

UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận ban hành quy định quy trình xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XVIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 62/2018/QĐ- 

UBND ngày 01/8/2018 

Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ 

trợ chương trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 

2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XIX. LĨNH VỰC AN NINH – TRẬT TỰ: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 43/2024/QĐ-

UBND ngày 05/6/2024 

bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh 

Thuận (1) Quyết định số 15/2023/QĐ-

UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận quy định điều kiện về diện tích 

nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường 

trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận  
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trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;(2) Quyết định 

số 17/2023/QĐ-UBND ngày 04/3/2023 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho các chức danh 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số 

lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) 

02 
Quyết định số 48/2024/QĐ-

UBND ngày 20/6/2024 

quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật 

tự tại thôn, khu phố đến từng xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 56/2024/QĐ-

UBND ngày 04/7/2024 

Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm 

tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người 

và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 02 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 32/2025/QÐ-

UBND ngày 28/02/2025 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề 

Ninh Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 52/2025/QÐ-

UBND ngày 30/5/2025 

 

Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 1 Điều 7 

của Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 2 năm 2025 của Uy ban nhân dân 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng 

nghề Ninh Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXI. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH: 01 QUYẾT ĐỊNH 
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01 
Quyết định số 25/2024/QĐ-

UBND ngày 08/4/2024 

 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận: 

- Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 

09/01/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

nội dung tại Số thứ tự 1 Phụ lục tên đường 

của các tuyến đường mới xây dựng, phát 

triển theo quy hoạch hoặc ban hành kèm theo 

Quyết định số 99/2021/QĐUBND ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 

số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên 

đường trên địa bàn thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;  

- Quyết định số 99/2021/QĐUBND ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 

số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên 

đường trên địa bàn thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;  

- Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXII. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO: 04 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số số 37/2019/QĐ-

UBND ngày 02/8/2019 

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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02 
Quyết định số 03/2015/QĐ-

UBND ngày 15/01/2015 

quy định nội dung và mức chi hoạt động lựa 

chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

03 
Quyết định số 57/2017/QĐ-

UBND ngày 25/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí 

trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban 

hành kèm theo Quyết định số 

03/2015/QĐUBND ngày 15/01/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

04 
Quyết định số 03/2024/QĐ-

UBND ngày 12/02/2024 

 

Bãi bỏ một phần Quyết định số 03/2015/QĐ-

UBND ngày 15/01/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý các vùng 

hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 

57/2017/QĐUBND ngày 25/7/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định quản lý các vùng hoạt 

động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 

số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXIII. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 69/2023/QĐ-

UBND ngày 14/9/2023 

 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXIV. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN: 02 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 67/2019/QĐ-

UBND ngày 25/11/2019 

Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả 

lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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02 
Quyết định số 21/2023/QĐ-

UBND ngày 30/3/2023 

Ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 60/2022/QĐ-

UBND ngày 07/11/2022 

Ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức 

thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

XXVI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 05 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 30/2021/QĐ-

UBND ngày 23/06/2021 

Quy định định mức thu tiền sử dụng khu vực 

biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

02 
Quyết định số 50/2022/QĐ-

UBND ngày 24/8/2022 

Về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 

 

 

03 
Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 21/6/2023 

 

Ban hành Quy chế xây dựng, khai thác sử 

dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về giá trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

04 
Quyết định số 67/2024/QĐ-

UBND ngày 09/8/2024 

Quy định tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà 

để áp dụng tính lệ phí trước bạ trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

05 
Quyết định số 102/2024/QĐ-

UBND ngày 24/12/2024 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá 

thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công 

trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với đất có 

mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

 

XXVII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ: 02 QUYẾT ĐỊNH 
 

01 
Quyết định 29/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2015 

 

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử 

dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc 

lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định 

tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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02 
Quyết định 50/2019/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2019 

 

Ban hành quy định một số chính sách đặc 

thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 
 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

 

XXVIII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 01 QUYẾT ĐỊNH 
 

01 
Quyết định số 102/2016/QĐ-

UBND ngày 29/12/2016 

 

 

Quy định mức trần thù lao công chứng, thù 

lao dịch thuật và chi phí chứng thực trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận    

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
 

 

B. TỈNH KHÁNH HÒA (CŨ): 58 QUYẾT ĐỊNH 
 

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 QUYẾT ĐỊNH 
 

01 
Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 30/3/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh về ban hành 

một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hoà 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 04/2021/QĐ-

UBND ngày 15/3/2021 

Quyết định ban hành Quy định trao đổi, lưu 

trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

 

 

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 08 QUYẾT ĐỊNH 
 

01 
Quyết định số 161/2004/QĐ-

UBND ngày 26/7/2004 
Phân loại chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 38/2011/QĐ-

UBND ngày 02/12/2011 

 

Quy chế về đấu thầu, kinh doanh, khai thác 

và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
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03 
Quyết định số 17/2015/QĐ-

UBND ngày 26/8/2015 

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh 

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

04 
Quyết định số 38A/2016/QĐ-

UBND ngày 20/12/2016 

quy định về việc ban hành giá dịch vụ bán 

hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

05 
Quyết định số 16/2016/QĐ-

UBND ngày 20/7/2016 

Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức 

thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

06 
Quyết định số 39/2018/QĐ-

UBND ngày 17/12/2018 

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

07 

 

Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND ngày 24/9/2020 

 

 

 

Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm không thuộc đối 

tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

08 

 
 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 07/5/2025 
 

 

Quy định về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

IV.  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 12/2024/QĐ-

UBND ngày 08/7/2024 

Quy định về quy trình để quản lý vận hành 

và bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
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trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 25/2024/QĐ-

UBND ngày 18/10/2024  

Quy định chi tiết một số điều về Luật Nhà ở 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

VI. LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ: 06 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 36/2016/QĐ-

UBND ngày 15/12/2016 

Quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe 

máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 11/2017/QĐ-

UBND ngày 12/7/2017 

Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô 

tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

03 
Quyết định số 16/2017/QĐ-

UBND ngày 29/9/2017 

Khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

04 
Quyết định số 18/2017/QĐ-

UBND ngày 23/10/2017 

ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

05 
Quyết định số 30/2018/QĐ-

UBND ngày 29/08/2018 

Về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

06 
Quyết định số 16/2022/QĐ-

UBND ngày 25/8/2022 

 

 

Sửa đổi một số điều tại Quyết định số 

30/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ chế ưu đãi 

trong hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 
 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

VII. LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG: 03 QUYẾT ĐỊNH 
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01 
Quyết định số 27/2024/QĐ-

UBND ngày 24/10/2024 

Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở, 

công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 39/2024/QĐ-

UBND ngày 25/11/2024 

Quy định mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di 

dời công trình xây dựng theo giấy phép xây 

dựng có thời hạn khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

03 
Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 10/02/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 27/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của 

UBND tỉnh ban hành Đơn giá xây dựng mới 

nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

VIII. LĨNH VỰC THỦY SẢN: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 39A/2016/QĐ-

UBND ngày 21/12/2016 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá, khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa và dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ thủy sản Nam Trung Bộ do 

Trung tâm Quản lý khai thác các công trình 

thủy sản Khánh Hòa quản lý 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

IX. LĨNH VỰC THỦY LỢI: 02 QUYẾT ĐỊNH 

01 

Quyết định số 04/2019/QĐ-

UBND ngày 30/01/2019 

 

 

 

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 11/2023/QĐ-

UBND ngày 20/4/2023 

Quy định về phân cấp quản lý các công trình 

thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC: 01 QUYẾT ĐỊNH 
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01 

 

Quyết định số 33/2015/QĐ-

UBND ngày 15/12/2015  

Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XI. LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

 

01 

Quyết định số 33/2024/QĐ- 

UBND ngày 30/10/2024  

Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn 

tập trung; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch nông thôn tập trung trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN: 07 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 23/2018/QĐ-

UBND ngày 02/07/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 

69/2005/QĐUBND ngày 09/9/2005 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định 

về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, 

thị trấn 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 12/08/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

(Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 

28/9/2022 của UBND tỉnh) 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

03 
Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND ngày 17/12/2021 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 

16/2015/QĐUBND ngày 24/7/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị 

trấn 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

04 
Quyết định số 19/2022/QĐ-

UBND ngày 28/09/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy 

chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

05 
Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 20/12/2023 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ và một số nội dung 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
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quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

06 
Quyết định số 15/2024/QĐ-

UBND ngày 08/8/2024 

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

07 
Quyết định số 24/2024/QĐ-

UBND ngày 16/10/2024 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC: 06 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 17/2022/QĐ-

UBND ngày 15/09/2022 

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 26/2024/QĐ-

UBND ngày 21/10/2024 

ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh 

công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, 

tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

03 
Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND Ngày 20/01/2025 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh 

viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập tại tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

04 
Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND Ngày 13/02/2025 

Ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

05 
Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND Ngày 13/02/2025 

Ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

06 
Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND Ngày 04/4/2025 

Quy định tiêu chuẩn chung cho các chức 

danh viên chức quản lý của đơn vị thuộc đơn 

vị sự nghiệp công lập tại tinh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XIV. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: 01 QUYẾT ĐỊNH 
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01 

Quyết định số 17/2015/QĐ-

UBND ngày 26/8/2015 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực 

hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh  

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XV. LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

 

01 

Quyết định số 16/2016/QĐ- 

UBND ngày 20/7/2016 

 

Ban hành quy định về xây dựng, quản lý và 

tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và 

đề án khuyến công địa phương trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa  
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XVI. LĨNH VỰC AN NINH – TRẬT TỰ: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 01/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 

 

Bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

tỉnh Khánh Hòa 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XVII. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021 

 

 

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XVIII. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định Số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 11/11/2021 

Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận 

động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh 

Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XIX. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH: 02 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 35/2018/QĐ-

UBND ngày 07/12/2018 

Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích 

lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với các cơ 

quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
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truyền hình và các cổng thông tin điện tử 

thuộc tỉnh Khánh Hòa 

 

02 

Quyết định số 22/2024/QĐ-

UBND ngày 14/10/2024 

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 

xuất chương trình phát thanh, truyền hình 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XX. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC: 03 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 23/8/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 16/9/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

03 
Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 18/8/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm 

kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định 

số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXI. LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 19/2025/QĐ-

UBND ngày 20/3/2025 

Ban hành Quy chế hoạt 

động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXII. LĨNH VỰC DÂN TỘC: 01 QUYẾT ĐỊNH 

 

 

01 

Quyết định số 10/2024/QĐ-

UBND ngày 15/5/2024 

Quy định quản lý, sử dụng phương tiện nghe 

nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, 

giai đoạn từ năm 2024-2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ: 01 QUYẾT ĐỊNH 
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01 
Quyết định số 20/2023/QĐ-

UBND ngày 04/10/2023 

Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng 

cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 04 QUYẾT ĐỊNH 

 

01 

Quyết định số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 28/6/2021 

Quy định định mức thu tiền sử dụng khu vực 

biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 05 năm  từ 

2021 đến năm 2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

02 
Quyết định số 02/2023/QĐ-

UBND ngày 01/6/2023 

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

 

 

 

 

 

03 

Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND ngày 10/31/2024 

 

 

 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn 

giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công 

trình ngầm (không phải phần ngầm của công 

trình xây dựng trên đất) và đơn giá thuê đất 

đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

 

04 
Quyết định số 38/2024/QĐ-

UBND ngày 22/11/2024 

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXV. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 23/2023/QĐ-

UBND ngày 24/10/2023  

Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin và giải 

quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

XXVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 01 QUYẾT ĐỊNH 

01 
Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 01/02/2016 

Quy định mức trần thù lao công chứng trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 
 

 


		2025-09-12T15:41:34+0700


		2025-09-12T15:41:36+0700


		2025-09-12T15:41:58+0700




